BẢNG 4: Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA (TRỪ Ô TÔ PICKUP, Ô TÔ TẢI VAN)
	STT
	Trọng tải
	Nhãn hiệu
	Giá tính LPTB (VNĐ)

	I. Nước sản xuất lắp ráp: Việt Nam

	1
	Từ 750 kg đến dưới 1 tấn
	HINO
	595.770.000

	2
	Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn
	HINO
	595.770.000

	
	
	TQ
	211.300.000

	3
	Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn
	HINO
	595.770.000

	
	
	TQ
	206.000.000

	II. Nước sản xuất lắp ráp: Hàn Quốc

	1
	Từ 25 tấn trở lên
	HYUNDAI
	2.587.500.000


